
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 16118008 Hồ Thái An

2 16118009 Nguyễn Thái An

3 12153140 Võ Văn Quốc Anh

4 16118010 Đinh Quốc Ân

5 14118004 Đồng Văn Bảo

6 14118102 Hồ Chí Bảo

7 16118014 Lê Văn Bảo

8 16118015 Nguyễn Quốc Bảo

9 16118016 Tăng Duy Bảo

10 15118006 Nguyễn Châu Bình

11 13153045 Trần Đức Cảnh

12 16118019 Nguyễn Tuấn Châu

13 15118008 Lê Trung Chiến

14 16118023 Huỳnh Trung Cường

15 16118035 Phạm Anh Dũng

16 13118095 Lưu Trần Tấn Duy

17 16118039 Nguyễn Phạm Duy

18 14118131 Lê Văn Dương

19 14118134 Nguyễn Văn Đại

20 13118109 Phạm Đại

21 13118110 Phạm Minh Đại

22 12153167 Trương Phát Đạt

23 16118029 Văn Phú Đạt

24 13153005 Đặng Hữu Đệ

25 13153078 Trương Công Định

26 15118019 Nguyễn Tấn Đồng

27 15118020 Huỳnh Văn Đức

28 13118120 Trần Cư Được
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29 13153084 Nguyễn Trúc Giang

30 16118045 Đào Văn Hải

31 16118046 Nguyễn Ngọc Hải

32 13118015 Võ Đình Hải

33 16118053 Trần Thanh Hậu

34 14118026 Nguyễn Đức Hiếu

35 14118166 Võ Văn Hòa

36 14118164 Tôn Nhật Hoàng

37 13153109 Nguyễn Tấn Hồng

38 13118163 Lâm Thái Hùng

39 16118063 Ngư Hoàng Huy

40 15118040 Nguyễn Quang Hưng

41 13153129 Nguyễn Đình Đăng Khoa

42 14118186 Phạm Anh Khoa

43 14118034 Đinh Đức Kiên

44 13153136 Nguyễn Nhật King

45 16118080 Bùi Lâm

46 13153144 Trương Văn Lê

47 14118191 Trần Hoài Linh

48 15153034 Trần Minh Long

49 16118086 Nguyễn Đại Lộ

50 13153012 Nguyễn Hữu Lộc

51 13153013 Huỳnh Minh Lý

52 16118098 Nguyễn Bình Trí Mẫn

53 14118200 Phạm Quang Nam

54 13153016 Nguyễn Minh Ngọc

55 14118207 Nguyễn Lê Nguyên

56 13118033 Phạm Đình Nguyên
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57 13118221 Võ Văn Nguyên

58 13118230 Cao Hoàng Phi

59 16118116 Nguyễn Thanh Phong

60 13118039 Huỳnh Hồng Phúc

61 16118122 Ngô Văn Nu Phương

62 13153181 Nguyễn Hoàng Phương

63 16118123 Nguyễn Tòng Quân

64 14118058 Hà Trọng Quốc

65 13118044 Nguyễn Như Quỳnh

66 13118045 Nguyễn Văn Sang

67 13118257 Vũ Tuấn Sơn

68 13118047 Phạm Minh Tài

69 14153125 Lưu Đức Thái

70 13153211 Huỳnh Võ Minh Thắng

71 13153219 Tôn Thất Thiện

72 14118264 Nguyễn Xuân Thiệu

73 13118285 Nguyễn Phú Thịnh

74 14118070 Đinh Trọng Thọ

75 13153223 Trần Hửu Thọ

76 13153024 Lê Văn Thuận

77 13153229 Lê Quyết Tiến

78 13153238 Mai Thanh Tính

79 14118076 Nguyễn Văn Toán

80 13153244 Nguyễn Thanh Trí

81 14118081 Lê Ngọc Đăng Trình

82 15153070 Lê Bá Trọng

83 14118283 Lê Đức Trọng

84 14118293 Lê Văn Trúng
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85 14118086 Nguyễn Công Truyền

86 15118123 Trần Thanh Tú

87 13153259 Trần Thanh Tuấn

88 13118343 Phạm Thanh Tùng

89 15118127 Phan Xuân Tùng

90 14118305 Trương Thanh Tùng

91 13153261 Trượng Văn Tuy

92 13118064 Nguyễn Văn Tyl

93 14118312 Hà Thành Vị

94 13153029 Trần Văn Vị

95 14118311 Trần Xuân Vinh

96 13118353 Hoàng Đức Vũ

97 13118354 Lê Lương Tuấn Vũ

98 16118179 Nguyễn Minh Vương

99 14118095 Nguyễn Quốc Vương

100 14118315 Trần Bá Vương


